TÌM HIỂU NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VAI TRÒ,
TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cơ quan nhà nước phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng?

Trả lời:

Điều 4 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi là Nghị định số 47/2007/NĐ-CP) quy định phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng như sau:

 1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân.

2. Cơ quan nhà nước tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho nhân dân; động viên hội viên, đoàn viên, nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trong trường hợp cơ quan nhà nước chủ trì việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thì đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp có liên quan tham gia phối hợp.

3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho nhân dân trong địa phương.

2. Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cơ quan nhà nước phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng?

Trả lời: 
Trách nhiệm của cơ quan nhà nước phối hợp với UBMTTQ cùng cấp trong hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quy định tại Điều 5 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP như sau:  

1. Khi thực hiện nhiệm vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở, cơ quan nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, tiếp thu kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp, Ban thanh tra nhân dân và ý kiến của nhân dân phản ánh thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Hội đồng nhân dân các cấp khi thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia xây dựng kế hoạch giám sát, tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Hội đồng nhân dân.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Hỏi: Theo đơn thư phản ánh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, ông A – Trưởng phòng Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh X có hành vi tham nhũng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cung cấp các thông tin cá nhân về ông A và bản kê khai tài sản, thu nhập của ông A cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Xin hỏi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu này theo yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh không? 
Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước phối hợp Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) trong hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng thì người đứng đầu cơ quan nhà nước có trách nhiệm:

1. Cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên;

2. Cử đại diện tham gia hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên khi được đề nghị;

3. Xem xét, giải quyết và trả lời yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng,  xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

4. Xem xét, giải quyết kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc biểu đương, khen thưởng người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

5. Xem xét, giải quyết kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc sửa đổi, bổ sung, đình chỉ hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật không phù hợp, làm nảy sinh tham nhũng.


Chiếu theo quy định trên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông tỉnh X có trách nhiệm phối hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu của ông A cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh để phục vụ hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng của Ủy ban.

4. Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc cung cấp thông tin, thực biện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, xác minh, xử lý người có hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng? 

Trả lời: 

Điều 6 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi phối hợp với UBMTTQ trong việc cung cấp thông tin, thực biện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, xác minh, xử lý người có hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng như sau: 

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chúc thành viên khi có yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Việc yêu cầu cung cấp thông tin của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về vụ việc tham nhũng, trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của Điều 31 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012 và Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định khác của pháp luật.

2. Khi nhận được yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham những, xử lý người có hành vi tham nhũng thì trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, trả lời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc xem xét, xử lý đó. Trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn cỏ thể kéo dài nhưng không quá ba mươi (30) ngày.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được tố cáo về vụ việc tham nhũng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chuyển đến có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày vụ việc được giải quyết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đã chuyển đến biết kết quả.

4. Trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng, người có hành vi tham nhũng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc tham nhũng, người có hành vi tham nhũng để làm cơ sở xem xét, giải quyết. Thời hạn cung cấp thông tin của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi cần thiết, cơ quan nhà nước đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cử đại diện của tổ chức mình tham gia xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng.

5. Hỏi: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các cơ quan nhà nước phải phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP như sau:

1. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

a) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, cơ quan tư pháp của Ủy ban nhân dân cùng cấp có trách nhiệm tập hợp những ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp về dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân trình cơ quan có thẩm quyền;

b) Đối với dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị có liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phòng, chống tham nhũng thì cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp có liên quan tham gia ý kiến.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành những vấn đề mà pháp luật quy định trách nhiệm tham gia phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thành viên ở địa phương.

6. Hỏi: Ông C ứng cử vào vị trí đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh K. Trong thời gian chuẩn bị bầu cử thì có đơn tố cáo ông C có hành vi tham nhũng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh K. Xin hỏi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh K có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thấm quyền xác minh hành vi tham nhũng của ông C không? Thời hạn xác minh và trả lời là bao lâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP về trách nhiệm của cơ quan nhà nước phối hợp với UBMTTQ trong phòng, chống tham nhũng thông qua hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, tuyển chọn Thầm phán, Kiểm sát viên, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân thì: 

Khi nhận được yêu cầu xác minh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về dấu hiệu tham nhũng của những người được lựa chọn, giới thiệu là ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Hội thẩm nhân dân thì trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, trả lời. Trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi (30) ngày.

Trong trường hợp trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh K có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh về vụ việc của ông C – để xem có hành vi tham nhũng xảy ra hay không. Thời hạn trả lời là 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước nhận được đơn yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh K, nếu vụ việc phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày.

7. Hỏi: Xin hãy cho biết cơ quan nhà nước có trách nhiệm gì khi  phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng nội dung phối hợp công tác về phòng, chống tham nhũng?

Trả lời:

Điều 9 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định về việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng nội dung phối hợp công tác về phòng, chống tham nhũng như sau: 

1. Cơ quan nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng nội dung phối hợp về công tác phòng, chống tham nhũng. Nội dung phối hợp được quy định trong quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Nội dung phối hợp về công tác phòng, chống tham nhũng phải căn cứ vào yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, điều kiện cụ thể của từng địa phương. Nội dung phối hợp có những hoạt động chủ yếu sau:

a) Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

b) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham những;

c) Phối hợp trong việc cung cấp thông tin, phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng;

d) Các biện pháp tổ chức thực hiện;

đ) Trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc phối hợp.

8. Hỏi: Báo chí có vai trò và trách nhiệm như thế nào trong tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng?

Trả lời: 

Báo chí có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Báo chí một mặt lên án những hành vi tham nhũng, tạo sự phản ứng mạnh mẽ của công luận đối với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, mặt khác, báo chí cũng nêu gương tốt, những người dũng cảm đã đấu tranh chống tham nhũng, những hành vi ứng xử đúng đắn của cán bộ, công chức và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng đến đông đảo cán bộ, nhân dân.

Do đó, để phát huy vai trò của báo chí trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, Điều 10 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định cơ quan báo chí, nhà báo thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình có trách nhiệm tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng như sau: 

1. Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ chức.

2. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, động viên nhân dân tích cực tham gia đấu tranh chống tham những.

3. Biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực của tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng; bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng.

4. Lên án, đấu tranh với người có hành vi tham nhũng.

9. Hỏi. Phóng viên báo tỉnh X nhận được phản ánh của người dân về việc Phó Bí thư huyện Y sở hữu một trang trại lớn và một biệt thự sang trọng, có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, và nghi ngờ nguồn gốc khối tài sản này do tham nhũng. Để thu thập thông tin, phóng viên tỉnh X đã đến Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Y để xác minh về người sở hữu trang trại và căn biệt thự. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên và Môi trường từ chối cung cấp thông tin cho phóng viên.  Phòng Tài nguyên và môi trường làm như vậy có đúng không?

Trả lời:


Theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 47/2007/NĐ-CP về vai trò và trách nhiệm của báo chí trong việc thu thập, cung cấp thông tin về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì: 

1. Khi nhận được kiến nghị, phản ánh, tin, bài của công dân về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng hoặc thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, cơ quan báo chí, nhà báo có quyền:

a) Thu thập thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật để làm rõ về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng;

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tham nhũng của cơ quan báo chí, nhà báo thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan báo chí, nhà báo, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp thời. Việc yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan báo chí, nhà báo về vụ việc tham nhũng và trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012 và Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phú ngày 17/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định khác của pháp luật.

Như vậy, việc phóng viên báo tỉnh X yêu cầu phòng Tài nguyên và môi trường huyện Y cung cấp thông tin về chủ sở hữu trang trại và căn biệt thự khi thấy có dấu hiệu của hành vi tham nhũng là đúng quy định của pháp luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường từ chối cung cấp thông tin cho phóng viên là không đúng quy định của pháp luật. 

10. Hỏi: Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, cơ quan báo chí có được đưa tin ngay về vụ việc đó không hay phải chờ kết quả điều tra của cơ quan điều tra, vụ việc đó có thật thì mới được đưa tin?

Trả lời:

Điều 12  Nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định về việc đưa tin của cơ quan báo chí, nhà báo về phòng, chống tham nhũng như sau: 

1. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền đưa tin phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống tham nhũng. Khi đưa tin về vụ việc tham nhũng, người có hành vi tham nhũng, cơ quan báo chí, nhà báo phải đưa tin trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đưa tin đó.

Cơ quan báo chí phát hiện hoặc nhận được tố cáo của công dân về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì phải báo ngay cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân bằng văn bản. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm thụ lý và trả lời cho báo chí cách giải quyết. Cơ quan báo chí có quyền đưa tin về vụ việc có dấu hiệu tham những từ các thông tin, tài liệu mà mình có được và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin được đăng tải trên báo chí.

Trường hợp có căn cứ cho rằng kiến nghị, phản ánh, tin, bài, tố cáo của công dân về vụ việc tham nhũng không có cơ sở thì cơ quan báo chí thông báo cho công dân về việc không đưa tin và nêu rõ lý do.

2. Tổng biên tập, nhà báo chịu trách nhiệm về việc đưa tin và chấp hành pháp luật về báo chí, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí.

3. Cơ quan báo chí, nhà báo không được đưa tin về những vụ việc không có căn cứ rõ ràng; đưa tin sai sự thật; phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của công dân; không được tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền và nghĩa vụ từ chối tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo, người cung cấp thông tin về vụ việc tham những, về người có hành vi tham nhũng nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên để phục vụ cho việc điều tra, truy tố, xét xử.

5. Khi đưa tin trên báo chí về vụ việc có dấu hiệu tham những, cơ quan báo chí, nhà báo đưa tin sai sự thật phải cải chính, xin lỗi theo quy định của pháp luật về báo chí. Nếu lợi dụng quyền thông tin báo chí để xuyên tạc, vu khống thì tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cơ quan báo chí có quyền đưa tin về vụ việc có dấu hiệu của hành vi tham nhũng mà không cần chờ kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin được đăng tải trên báo chí.

11. Hỏi: Hội Nhà báo có thể đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà báo là hội viên khi bị trù dập vì đã đưa tin về hành vi tham nhũng không?

Trả lời:

Điều 13, Nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Hội Nhà báo trong phòng, chống tham nhũng như sau: 

1. Tuyên truyền, động viên cơ quan báo chí, nhà báo là hội viên của mình tham gia phòng, chống tham nhũng;

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật để hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhằm phòng, chống tham nhũng; 

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan báo chí, nhà báo là hội viên của mình bị đe doạ trả thù, trù dập khi đưa tin về phòng, chống tham nhũng.

4. Phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Thông tin truyền thông) xây đựng quy định về đạo đức, quy tắc nghề nghiệp của nhà báo.

Chiếu theo quy định trên thì Hội Nhà báo có quyền đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên khi bị trù dập vì đã đưa tin về hành vi tham nhũng của cá nhân có chức quyền.

12. Hỏi: Sau loạt bài phóng sự về việc con đường tỉnh lộ vừa nghiệm thu đã sụt lún, hư hỏng, đặt ra nhiều nghi vấn về việc rút ruột công trình, phóng viên B phát hiện thường xuyên có người theo dõi khi đi lấy tin viết bài và có nhiều tin nhắn đe dọa. Tuy chưa có hành vi nào xâm phạm đến bản thân nhưng phóng viên B rất lo lắng. Phóng viên B có thể yêu cầu cơ quan công an bảo vệ mình được không?

Trả lời:

Điều 14 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định về quyền yêu cầu được bảo vệ của cơ quan báo chí, nhà báo khi thông tin về vụ việc tham nhũng như sau: 

1. Trong quá trình tác nghiệp, khi có căn cứ cho rằng việc thông tin về vụ việc tham nhũng có thể dẫn đến nguy hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của mình, nhà báo có quyền đề nghị cơ quan báo chí và cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ mình.

2. Khi nhận được đề nghị được bảo vệ của nhà báo, cơ quan báo chí có trách nhiệm áp dụng ngay các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết bảo vệ nhà báo đó. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để bảo vệ cơ quan báo chí, nhà báo.

Theo quy định trên, dù phóng viên B chưa bị xâm hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, nhưng vì đưa tin về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nên bị theo dõi và có tin nhắn đe dọa nên phóng viên B có quyền yêu cầu cơ quan công an áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ mình. 

13. Hỏi: Doanh nghiệp tôi là thành viên Hiệp hội nghề cá. Vừa qua, Hiệp hội nghề cá có đến doanh nghiệp tôi tuyên truyền, động viên cán bộ, người lao động thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đại diện Hiệp hội nghề cá còn nói rằng doanh nghiệp có trách nhiệm tuyên truyền, động viên cán bộ, người lao động thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Xin hỏi, hoạt động này của Hiệp hội được quy định ở văn bản pháp luật nào? Doanh nghiệp tôi có trách nhiệm tuyên truyền, động viên cán bộ, người lao động thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng không?

Trả lời:

Việc tuyên truyền, động viên cán bộ, người lao động thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề được quy định Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP, theo quy định này, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm sau:

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các hội viên của hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; vận động hội viên thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham những;

- Tổ chức các hình thức động viên, khuyến khích các hội viên xây dựng văn hoá kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp để phòng ngừa tham nhũng. 

Tùy thuộc vào điều kiện của mình, doanh nghiệp có trách nhiệm nhiệm tuyên truyền, động viên cán bộ, người lao động thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP:

- Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp; vận động cán bộ, người lao động thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Tổ chức các hình thức động viên, giáo dục cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp thực hiện quy tắc ứng xử trong hoạt động của doanh nghiệp để phòng ngừa tham nhũng.

14. Hỏi: Đề nghị cho biết vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng?

Trả lời:

Trên thực tế, các doanh nghiệp là nạn nhân của tệ tham nhũng, sách nhiễu từ những người có chức vụ, quyền hạn nhưng cũng không ít doanh nghiệp đã tìm cách móc nối với những kẻ thoái hoá biến chất trong bộ máy nhà nước, tiếp tay cho hành vi tham nhũng để trục lợi. Do đó, để phòng ngừa tham nhũng tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP như sau:

- Doanh nghiệp áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua việc thực hiện cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước và người lao động trong doanh nghiệp; thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng và thực hiện các quy định về kiểm soát nội bộ nhằm phòng, chống tham nhũng; khuyến khích việc phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng. Nghiêm cấm đưa hối lộ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền dưới mọi hình thức.

- Doanh nghiệp ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nhằm phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi tham nhũng phát sinh trong nội bộ hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý.

15. Hỏi: Lợi dụng việc doanh nghiệp A xin hoàn thuế giá trị gia tăng, cán bộ quản lý thuế đã “mặc cả” doanh nghiệp A phải chi trước 30 triệu đồng để làm thủ tục hoàn thuế. Xin hỏi, doanh nghiệp A có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng này không?

Trả lời:

Việc tố cáo hành vi tham nhũng không những là quyền mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp.

Theo đó, khi phát hiện có hành vi tham những thì doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi tham nhũng đó.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả xử lý cho doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề đó biết (Điều 17 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP). 

16. Hỏi: Cơ quan điều tra A có văn bản yêu cầu Công ty xuất nhập khẩu nông sản cung cấp thông tin về việc hải quan cửa khẩu đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp phải “bôi trơn” khi thông quan hàng hóa. Công ty xuất nhập khẩu nông sản lo sợ nếu cung cấp thông tin theo yêu cầu thì sẽ bị trả thù, cản trở trong làm ăn nên không muốn cung cấp thông tin gì? Hỏi, pháp luật quy định trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Điều 18 Nghị định số 47/32007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, như sau:

1. Khi nhận được yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm cung cấp thông tin mà mình có được về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đồng thời áp dựng các biện pháp cần thiết trong phạm vi quyền và trách nhiệm của mình để phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xác minh, làm rõ vụ việc tham nhũng, người có hành vi tham nhũng.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin cho doanh nghiệp, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, góp phần phòng, chống tham nhũng.


Như vậy, Công ty xuất nhập khẩu nông sản phải cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra theo yêu cầu, đồng thời có quyền đề nghị cơ quan này giữ bí mật thông tin và áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

17. Hỏi: Trong lĩnh vực kinh tế, hành vi tham nhũng thường xảy ra ở lĩnh vực thuế, hải quan, cấp phép các loại giấy tờ... liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Xin hỏi, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có quyền kiến nghị cơ chế, chính sách pháp luật với cơ quan nhà nước để phòng, chống tham nhũng?

Trả lời:

Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có quyền kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP. 

Theo quy định tại Điều này, Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản pháp luật không phù hợp, làm phát sinh tham nhũng, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng.

18. Hỏi: Đề nghị cho biết Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm gì trong hoạt động phòng, chống tham nhũng?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm:

1. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, động viên doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tham gia phòng, chống tham nhũng.

2. Phối hợp với cơ quan nhà nước tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhằm phòng, chống tham nhũng.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

19. Hỏi: Việc tham gia phòng, chống tham nhũng của Ban thanh tra nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Việc tham gia phòng, chống tham nhũng của Ban thanh tra nhân dân được quy định tại Điều 21 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Ban thanh tra nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham những ở xã, phường, thị trấn và ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

- Khi cần thiết, Ban thanh tra nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước giao cho xác minh những vụ việc nhất định.

- Khi cần thiết, cơ quan nhà nước có trách nhiệm mời đại diện Ban thanh tra nhân dân tham gia giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở xã, phường, thị trấn, ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm cung cấp thông tin, cử người tham gia khi được yêu cầu.

20. Hỏi: Tôi được bầu vào Ban thanh tra nhân dân của cơ quan. Tôi muốn hỏi, Ban thanh tra nhân dân thực hiện việc giám sát như thế nào trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng?

Trả lời:

Ban thanh tra nhân dân thực hiện giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định, thông qua các hoạt động sau:

​- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân, cán bộ, người lao động về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; trực tiếp thu thập các thông tin, tài liệu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

- Phát hiện hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

- Trực tiếp hoặc thông qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn, Ban chấp hành công đoàn cơ sở kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, hành vi tham nhũng và giám sát việc giải quyết đó.

21. Hỏi: Ban thanh tra nhân dân có quyền hạn gì trong quá trình giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng?

Trả lời:

Quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân trong quá trình giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng được quy định tại Điều 23 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP như sau:

- Trong quá trình giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Ban Thanh tra nhân dân có quyền đề nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc giám sát.

- Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham những, người có hành vi tham nhũng thì Ban Thanh tra nhân dân kiến nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp kiến nghị không được xem xét, giải quyết hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh hoặc kiến nghị cấp trên trực tiếp của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác xem xét, giải quyết.

22. Hỏi: Ông A là thành viên Ban thanh tra nhân dân của cơ quan. Xin hỏi, nếu có ý kiến phản ánh với ông A về hiện tượng tham nhũng trong cơ quan thì ông A phải xử lý như thế nào?

Trả lời:

Điều 26 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định hoạt động tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên. Theo đó, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng, vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình có quyền:

a) Phản ánh với Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn hoặc ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước nơi mình cư trú hoặc làm việc;

b) Phản ánh với tổ chức mà mình là thành viên.

Việc phản ánh của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về hành vi có dấu hiệu tham nhũng, vụ việc tham nhũng phải khách quan, trung thực.

Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về hành vi có dấu hiệu tham nhũng, xem xét và kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và giám sát việc giải quyết đó.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức mà công dân là thành viên có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến phản ánh của công dân về hành vi có dấu hiệu tham nhũng, vụ việc tham nhũng xem xét và kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khi nhận được thông báo kết quả giải quyết vụ việc tham nhũng của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà công dân là thành viên có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho công dân đã có ý kiến phản ánh biết.

Căn cứ quy định trên, ông A là thành viên Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến về hành vi có dấu hiệu tham nhũng, sau đó kiến nghị người đứng đầu cơ quan xem xét, giải quyết. Giả sử người đứng đầu cơ quan là người có hành vi tham nhũng thì ông A có quyền kiến nghị lên cấp trên trực tiếp hoặc kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

